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PHƢƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN 

 

1.  Phöông phaùp ñoåi bieán soá dạng 1:    
( )

( )

( ) . '( ) ( )

u bb

a u a

f u x u x dx f u du  

Trong ñoù: u = u(x) coù ñaïo haøm lieân tuïc treân K, y = f(u) lieân tuïc vaø haøm hôïp f[u(x)] xaùc ñònh treân K, 

a, b  K. 

2.  Phöông phaùp tích phaân töøng phaàn:   Neáu u, v laø hai haøm soá coù ñaïo haøm lieân tuïc treân K, a, b 
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 K  thì:   
b b

b

a

a a

udv uv vdu  

Chuù yù:  Caàn xem laïi caùc phöông phaùp tìm nguyeân haøm.   Trong phöông phaùp tích phaân töøng phaàn, 

ta caàn choïn sao cho 
b

a

vdu  deã tính hôn 
b

a

udv .  

3.  Phƣơng pháp đổi biến số dạng 2:  

 

 

 

 

BÀI TẬP TỰ LUẬN 
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM  

 

 

Câu 1. Tích phân  
1

2

0

3 dx x x  bằng 

A. 2 . B. 1. C. 
4

7
. D. 

7

4
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Câu 2.  Tích phân 

1

0

dxe x

  bằng 

A. 1e . B.
1

1
e
 . C.

1e

e


. D.

1

e
. 

Câu 3.  Tích phân  bằng: 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 4.  Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau 

A.  
1 1

0 0

sin 1 d sin dx x x x   . B.  
1 1

0 0

cos 1 d cos dx x x x    . 

C. 
2

0 0
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2

x
x x x
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  . D. 
2

0 0

sin d sin d
2

x
x x x
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Câu 5.  Tích phân 

1

1

0

e dxI x   bằng 

A. 
2e 1 . B. 

2e e . C. 
2e e . D. 

2e e . 

Câu 6.  Tích phân  bằng: 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 7.  Tính 

1

0

1
3 d

2 1
I x x

x

 
  

 
 . 

A. 2 ln 3 . B. 4 ln3 . C. 2 ln3 . D. 1 ln 3 . 

Câu 8. Tích phân 
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1
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2 1
x
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Câu 10.  Tích phân bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 11. Tính tích phân 
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3

3

0
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d

cos

x
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Cau 13.  Tích phân  bằng. 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 14.  Tích phân 
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Câu 15.  Cho . Tính tích phân . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 16.  Tích phân 

2

2

0

2e dx x  bằng 

A. 
4e . B. 

4e 1 . C. 44e . D. 
43e 1 . 

Câu 17.  Tính tích phân 
2

0
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4

I


 . B. 1I   . C. 0I  . D. 1I  . 
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A. . B. . C. . D. . 

Câu 20.  Tính 
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0

sin dJ x x x  . 

A. π . B. π . C. 
π

4
. D. 

π

2
. 

Câu 21.  Tính tích phân  
3

2

0

4, dMax x x . 

A. 12 . B. 21 . C. 
43

3
. D. 9 . 

Câu 22.  Tính tích phân 

20182

1

dx
I

x
  . 

A. 2018.ln2 1I   . B. 20182I  . C. 2018.ln2I  . C. 2018I  . 

Câu 23. Tích phân  có giá trị bằng: 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 24.  Kết quả của 

4

0

1
d

2 1
x

x 
  bằng 

A. 4 . B. 5 . C. 2 . D. 3 . 

Câu 25.  Tích phân 
1

1

3

e

I dx
x


  bằng: 

A.  ln 4 3e   . B.  ln 2e . C.  ln 7e . D. 
3
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e 
 
 

. 

Câu 26.  Tính 

1

3

0

.de xI x  . 

A. 
3e 1I   . B. e 1I   . C.

3e 1

3


 . D. 

3 1
e

2
I   . 

Câu 27.  Tích phân 

100

2

0

.e dxx x  bằng 

A.  2001
199e 1

4
 . B.  2001

199e 1
2

 . C.  2001
199e 1

4
 . D.  2001

199e 1
2

 . 

Câu 28.  Tích phân 
3

0

cos2 dx x



  bằng. 

A. 
3

2
 . B. 

3

4
 . C. 

3

2
. D. 

3

4
. 

Câu 29.  Tích phân 
2

1

d

3 2

x

x   bằng 

A. 2ln 2 . B. 
1

ln 2
3

. C. 
2

ln 2
3

. D. ln 2 . 

Câu 30. 

1

3 1

0

dxe x  bằng 

4

4

 4 0

1

4


2

0

2 1 dxI x
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A. 41

3
e e . B. 4e e . C. 41

3
e e . D. 3e e . 

Câu 31. 
2

3 1

1

e dx x
  bằng 

A.  5 21
e e

3
 . B. 

5 21
e e

3
 . C. 

5 2e e . D.  5 21
e e

3
 . 

Câu 32.  T    p  n 

2018

0

2 d 
xI x   ằng  

A. 20182 1 . B. 
20182 1

ln 2


. C. 

20182

ln 2
. D. 20182 . 

Câu 33.  Tính tích phân 

e

1

ln d .I x x x   

A. 
1

2
I  . B. 

2e 2

2
I


 . C. 

2e 1

4
I


 . D. 

2e 1

4
I


 . 

Câu 34.  Biết  
4e

e

1
ln d 4f x x

x
 . Tính tích phân  

4

1

dI f x x  . 

A. 8I  . B. 16I  . C. 2I  . D. 4I  . 

Câu 35.  Biết  f x  là hàm liên tục trên  và  
9

0

d 9f x x  . K i đó giá trị của  
4

1

3 3 df x x  là 

A. 27 . B. 3 . C. 24 . D. 0 . 

Câu 36.  Cho  
4

2

d 10f x x   và  
4

2

d 5g x x   . Tính    
4

2

3 5g dI f x x x     

A. 5I  . B. 15I  . C. 5I  . D. 10I  . 

Câu 37.  Cho  
2

1

df x x a  . Tính I =  
1

2

0

. 1 dx f x x  theo a . 

A. 2I a . B. 4I a . C. 
2

a
I  . D. 

4

a
I  . 

Câu 38. Cho hàm số   ó đạo  àm trên đoạn , , . Tính 

? 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 39.  Cho f  là hàm số liên tục thỏa  
1

0

d 7f x x  . Tính  
2

0

cos . sin dI x f x x



  . 

A. 1. B. 9 . C. 3 . D. 7 . 

Câu 40.  Cho . K i đó  bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 41.  Cho  
4

0

d 16f x x  . Tính  
2

0

2 df x x   

A. 16 . B. 4 . C. 32 . D. 8 . 

 f x  1;4  4 2018f   
4

1

d 2017f x x


 

 1f 

 1 1f     1 1f    1 3f    1 2f  

 
2

2

1

1 d 2f x x x   
5

2

dI f x x 

2 1 1 4
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Câu 42.  Cho  
6

0

d 12f x x  . Tính  
2

0

3 dI f x x  . 

A. 6I  . B. 36I  . C. 2I  . D. 4I  . 

Câu 43.  Biết  với ,  là các số nguyên dương. T n  . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 44.  Biết 
1 2

2

0

2 3 3
ln

2 1

x x
dx a b

x x

 
 

   với ,a b  là các số nguyên dương. T n  2 2P a b  . 

A. 13 .  B. 5 . C. 4 . D. 10 .  

Câu 45.  Cho  có kết quả dạng  với , . Khẳng định nào sau 

đ y đúng? 

A. 2 1ab   . B. 2 1ab  . C. 
3 1

ln
2 3

b
a

    . D. 
3 1

ln
2 3

b
a

   . 

Câu 46.  Biết tích phân  
2

1

4 1 ln ln 2dx x x a b    với a , b Z . Tổng 2a b  bằng  

A. 5.  B. 8.  C. 10.  D. 13.  

 

Câu 47.  Cho 
55

16

ln 2 ln 5 ln11
9

dx
a b c

x x
  


, với , ,a b c  là các số hữu tỉ. Mện  đề nào dưới đ y 

đúng? 

A. a b c   . B. a b c   . C. 3a b c  . D. 3a b c   . 

Câu 48.  Cho 

21

5

d
ln 3 ln 5 ln 7

4

x
a b c

x x
 với , ,a b c  là các số hữu tỉ. Mện  đề nào dưới đ y 

đúng? 

A. 2a b c . B. a b c . C. a b c . D. 2a b c . 

Câu 49.  Cho   2

1

2 ln . .d e e

e

x x x a b c     với a , b , c  là các số hữu tỉ. Mện  đề nào dưới đ y 

đúng? 

A. a b c   . B. a b c  . C. a b c  . D. a b c   . 

Câu 50.  Biết 

2

1

d

( 1) 1

x
a b c

x x x x
  

  
  với , ,a b c  là  á  số nguyên dương. T n  

P a b c   . 

A. 24P  . B. 12P  . C. 18P  . D. 46P  . 

Câu 51. Cho các số thực a ,b  khác không. Xét hàm số  
 

3
e

1

xa
f x bx

x
 


 với mọi x  khác 1 . 

Biết  0 22f     và  
1

0

d 5f x x  . Tính a b  ? 

A. 19 . B. 7 . C. 8 . D. 10 . 

Câu 52. C o  àm số  y f x  liên tụ  trên  và  
1

0

2 d 8f x x  . T n   
2

2

0

dI xf x x   

A. 4 . B. 16 . C. 8 . D. 32 . 

 
2

2

1

1
d ln ln

ln

x
x a b

x x x


 

 a b
2 2P a b ab  

10 8 12 6

 

e

2

1

ln
d

ln 2

x
I x

x x



 lnI a b  0a  b
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Câu 53. Biết 

4

2

1

1 e
d e e

4 e

x
b c

x

x
x a

x x


     với a , b , c  là các số nguyên. Tính T a b c    

A. 3T   . B. 3T  . C. 4T   . D. 5T   . 

Câu 54. Biết , . Giá trị của biểu thức  

bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 55. Cho hàm số   2
2

a b
f x

x x
   , với ,a b  là các số hữu tỉ thỏa điều kiện  

1

1

2

d 2 3ln 2f x x   . 

Tính T a b  . 

A. 1T   . B. 2T  . C. 2T   . D. 0T   

Câu 56.  Biết tích phân 
1

0

3
d

93 1 2 1

x a b
x

x x




  
  với a , b  là các số thực. Tính tổng T a b  . 

A. 10T   . B. 4T   . C. 15T  . D. 8T  . 

Câu 57.  T    p  n   trong đó , ,  là  á  số nguyên. T n  giá trị  ủa 

 iểu t ứ  ? 

A. . B. . C. . D. . 

 

Câu 58. Cho 

1

2
1

3

2
3 9 1

x
dx a b

x x
 

 
 , với ,a b  là các số hữu tỉ. K i đó  giá trị của a  là: 

A. 
26

27
 . B. 

26

27
. C. 

27

26
. D. 

25

27
 . 

Câu 59. Biết rằng 

3 2

2

1 4
d

1

x x a b
x

cx x

  


 
   với a , b , c  là  á  số nguyên dương. T n  T a b c   . 

A. 31. B. 29 . C. 33 . D. 27 . 

Câu 60.  Cho 

2

2

1

1
d ln 2 ln 3 ln 5

5 6
x a b c

x x
  

   với a , b , c  là các số nguyên. Mện  đề nào dưới 

đ y đúng? 

A. 4a b c   . B. 3a b c    . C. 2a b c   . D. 6a b c   . 

Câu 61.  Cho 
 

 
21

0

e
d .e ln e

e


  


x

x

x x
x a b c

x
 với a , b , c . Tính 2P a b c   . 

A. 1P  . B. 1P   . C. 0P  . D. 2P   . 

Câu 62.  Cho 
2

2

0

cos 4
d ln ,

sin 5sin 6

x
x a b

x x c



 
   tính tổng S a b c    

A. 1S  . B. 4S  . C. 3S  . D. 0S  . 

Câu 63. Cho  với , ,  là các số hữu tỉ. Tính . 

A. . B. . C. . D. . 

   

3

0

d
ln 2 ln 5 ln 7

2 4

x
a b c

x x
  

   , ,a b c 2 3a b c 

5 4 2 3

 
21

2

0

1
d ln

1

x
I x a b c

x


  

 a b c

a b c 

3 0 1 2

 
4

0

sin 2 ln tan 1 dx x x



 ln2a b c   a b c
1 1

T c
a b

  

2T  4T  6T  4T  
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Câu 64. Cho 

3

0

d ln 2 ln 3
34 2 1

x a
x b c

x
  

 
  với a , b , c  là  á  số nguyên. Giá trị  ủa a b c   

 ằng 

A. 1. B. 2 . C. 7 . D. 9 . 

Câu 65.  Cho 

e

1

3 ln 3
d

3

x a b
x

x

 
  với ,a b  là các số nguyên. Mện  đề nào dưới đ y đúng ?  

A. 2 12a b   . B. 24ab  . C. 10a b  . D. 10a b   .  

Câu 66.  Giả sử rằng 

0 2

1

3 5 1 2
ln

2 3

x x
dx a b

x


 
 

 . K i đó  giá trị của 2a b  là 

A. 30 . B. 60 . C. 50 . D. 40 . 

Câu 67.  Tính tích phân 
5

1

d

3 1

x

x x 
  được kết quả ln3 ln5I a b  . Giá trị 2 23a ab b   là 

A. 4 . B. 5 . C. 1. D. 0 . 

Câu 68.  Cho 

3

1 2

0

d
e .e .e

1

x x
a b c

x

   


 . Với a , b , c  là các số nguyên. Tính S a b c   . 

A. 1S  . B. 2S  . C. 0S  . D. 4S  . 

Câu 69.  Cho biết   trong đó  và  là hằng số bất kì. Mện  đề 

nào dưới đ y là đúng. 

A. . B. . C. . D. . 

 

Câu 70. Cho hàm số  liên tục trên khoảng . Gọi  là một nguyên hàm của  trên 

khoảng . Tính , biết  và .    

A. . B. . C. . D. . 

Câu 71.  Biết , với ,  là số nguyên tố. Tính . 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 72. Cho hàm số  y f x  liên tụ   luôn dương trên  0;3  và thỏa mãn  
3

0

d 4I f x x  . K i đó 

giá trị của tích phân 
   

3
1 ln

0

4 d
f x

K e x


   là: 

A. 4 12e . B. 12 4e . C. 3e 14 . D. 14 3e . 

Câu 73. Cho tích phân  nếu đặt  thì  là 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 74. Tính tích phân 
24

4

0

sin
d

cos

x
I x

x



   bằng  á   đặt tanu x , mện  đề nào dưới đ y đúng? 

A. 
4

2

0

dI u u



  .  B. 

2

2

0

1
dI u

u
  .  C. 

1

2

0

dI u u  .  D. 

1

2

0

dI u u  .  

 

2e dxx x  21
e

4

x ax b C   ,a b C

2 0a b  b a ab 2 0a b 

 f x  2; 3  F x  f x

 2; 3  
2

1

2 dI f x x x


     1 1F    2 4F 

6I  10I  3I  9I 

 
2

0

2 ln 1 d .lnx x x a b 
*,a b N b 6 7a b

33 25 42 39

3

0

d
1 1

x
I x

x


 
 1t x  I

 
2

2

1

2 dI t t t   
2

2

1

2 2 dI t t t   
2

2

1

2 2 dI t t t   
2

2

1

2 dI t t t 
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Hình học: PHƢƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG 
 

1. Véctơ pháp tuyến: n 0   có giá vuông góc với mp(P) gọi là VTPT  ũa (P). 

2. Phƣơng trình của mặt phẳng: Ax + By + Cz + D = 0   ( 2 2 2A B C 0   ).   VTPT n (A;B;C) .   

 
3. Mặt phẳng chứa các đoạn chắn: mặt phẳng (P) cắt các trục Ox, Oy, Oz lần lượt tại A(a;0;0) , 

B(0; ;0) và C(0;0; ). P ương trìn   ủa (P) là 
x y z

1
a b c
   . 

Dạng bài tập viết phƣơng trình mặt phẳng: 

a) (P) vuông góc với đường thẳng qua  ai điểm A, B thì (P) có VTPT Pn AB . 

b) (P) song song với (Q) thì (P)  VTPT P Qn n . 

 ) (P) qua  a điểm không thẳng hàng A, B, C thì (P) có VTPT Pn AB,AC 
 

. 

d) (P) chứa đường thẳng AB và song song với đường thẳng CD   (hoặc (P) song song với hai 

đường thẳng AB và CD) thì (P) có VTPT Pn AB,CD 
 

. 

e) (P) qua  ai điểm M, N và vuông góc với mặt phẳng (Q) thì (P) có VTPT P Qn MN,n 
 

. 

f) (P) vuông góc với hai mặt phẳng (Q) và (R) thì (P) có VTPT P Q Rn n ,n 
 

. 

g) (P) vuông góc với trục tọa độ thì nhận ve to đơn vị của trục tọa độ đó làm VTPT. 

h) (P) vuông góc với đường thẳng d thì (P) có VTPT P dn u   ( du  là VTCP của d) 

i) (P) chứa trụ  Ox và điểm M thì (P) có VTPT Pn OM,i 
 

. i (1;0;0)  là ve to đơn vị trục Ox 

j) (P) chứa trụ  Oy và điểm M thì (P) có VTPT Pn OM, j 
 

. j (0;1;0)  là ve to đơn vị trục Ox 

k) (P) chứa trụ  Oz và điểm M thì (P) có VTPT Pn OM,k 
 

. k (0;0;1)  là ve to đơn vị trục Ox 

l) (P)  chứa 2 đường thẳng cắt nhau 1 2d ,d   thì (P) có VTPT P 1 2n u ,u 
 

  trong đó 1 2u , u  lần lượt 

là VTCP của 1 2d ,d  (xem bài đƣờng thẳng) 

m)  (P) chứa đường thẳng  và song song với đường thẳng 2d  ( 1 2,d d  chéo nhau) thì (P) có VTPT 

P 1 2n u ,u 
 

. 

n) (P) chứa  ai đường thẳng song song 1 2d ,d . Trên d1 lấy điểm M1 và trên d2 lấy điểm M2, (P) có 

VTPT P 11 2n M M ,u 
 

 hoặc P 21 2n M M ,u 
 

. 

 

BÀI TẬP. 

 

Bài 1. Cho A(–1;2;3), B(2; –4;3), C(4;5;6). Viết p ương trình mặt phẳng: 

 a) đi qua A và n ận ve tơ (1; 1;5)n   làm ve tơ p áp tuyến 

  ) đi qua A  iết rằng  ai vé tơ  ó giá song song mp đó là (1;2; 1)a , (2; 1;3)b  

 c) qua C và vuông góc với đường thẳng AB 

 d) trung trực của đoạn AC e) qua  a điểm A, B, C. 

Bài 2. Viết p ương trìn  mặt phẳng () trong  á  trường hợp sau: 

 a) () vuông góc với AB tại A, biết A(1;0;2), B(2;1;1).  

 b) () qua  a điểm M(2;1;3), N(4;2;1), P(1;2;3). 

Bài 3. Trong không gian Oxyz, cho A(–2; 2; 4) , B(–2; 2; 0), C(–5; 2; 0), D(–2; 1; 0). 

 a) Viết p ương trìn  mặt phẳng (ABC).  b) Viết PTMP qua D và song song với (ABC). 

d
1
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 c) Chứng tỏ A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.  

 d) Viết PTMP qua  ai điểm A, B và song song với đường thẳng CD. 

Bài 4. Viết p ương trìn  mặt phẳng: 

 a) chứa trụ  Ox và  điểm A(1; 2; 3) b) chứa trụ  Oy và điểm B(–2 ; 3 ; 5) 

 c) chứa trụ  Oz và điểm C(2 ; –1 ;  2) d) qua M(1;3; –2) và song song với mpOxy. 

Bài 5. Cho tứ diện ABCD có A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6) 

 a) Viết p ương trìn  mp (ACD) và (BCD) b) Viết PT mp chứa AB và song song CD 

 c) Viết p ương trìn  mp   ứa CD và song song AB. 

Bài 6. C o điểm M(–2; 3; 1).  

a) Viết p ương trìn  mp(P) đi qua  ìn    iếu của M trên các trục tọa độ. 

 b) Viết p ương trìn  mp đi qua  á  điểm lần lượt là hình chiếu của M lên các trục toạ độ. 

 c) Viết PTMP (P) đi qua điểm M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại  á  điểm A, B, C sao 

cho M là trọng tâm tam giác ABC. 

 c) Viết PTMP (P) đi qua điểm M và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại  á  điểm A, B, C sao 

cho M là trực tâm tam giác ABC. 

Bài 7. Viết p ương trìn  mặt phẳng () trong  á  trường hợp sau: 

 a) () qua A(0; 2; 1) và song song với mặt phẳng (): x  3z + 1 = 0. 

 b) () qua B(2 ; 3 ; 2) và song song với mặt phẳng (): x  3y + 2z  1 = 0. 

 c) () qua C(1 ; 2 ; 1) và song song với mặt phẳng (): 2x + y  2 z+ 4 = 0 

 d) () qua gốc tọa độ  và song song với mặt phẳng (): 4x  + y   z + 1 = 0. 

Bài 8. Viết p ương trìn  mặt phẳng () trong các trường hợp sau: 

 a) () qua  ai điểm A(3;1;1), B(2;1;4) và vuông góc với mặt phẳng ():2x  y + 3z + 1 = 0. 

 b) () qua  ai điểm    1;0;3 , 5;2;3A B  và vuông góc với mặt phẳng (): 2 0x y z    

 c) () qua  ai điểm    1;0;1 , 1;2;4A B  và vuông góc với mặt phẳng (): 3 0x z    

 d) () qua  ai điểm    2; 1;2 , 1; 2;3A B   và vuông góc với mặt phẳng ():3 2 6 0x y    

 e) (P) qua  ai điểm A(1;2;1), B(–2 ; 2 ;0) và vuông góc với mp(Q) : x – y + 2z – 10 = 0. 

Bài 9.  Viết p ương trìn  mặt phẳng (P) trong  á  trường hợp sau: 

 a) (P) qua điểm M(1; –2 ; 3) và vuông góc với 2mp ( ) : x y 2z 3 0, ( ) : 2x 3y z 0         . 

 b) qua B(4 ; 2 ; 1) và vuông góc với 2 mp (Oxy), mp (P) : x – y + 2z + 1 = 0 

 c) đi qua điểm A(1; 1; 1), vuông góc với 2mp (P1) : x + 2y + 3z + 4 = 0 ,  (P2) : 3x + 2y  z + 1 = 0. 

Bài toán vị trí trƣơng đối, khoảng cách và góc. 

a) Vị trí tƣơng đối của hai mặt phẳng 

Cho hai mặt phẳng (P): Ax + By + Cz + D = 0 và (P’): A’x + B’y + C’z + D’ = 0.  

K i đó:  

 (P) cắt (P’) 
A B

A ' B'
    hoặc 

A C

A ' C '
   hoặc 

B C

B' C '
  . 

 (P) // (P’) 
A B C D

A ' B' C ' D '
     . 

 (P)   (P’) 
A B C D

A ' B' C ' D '
     . 

 Lưu ý: P P ' P P '(P) (P ') n n n .n AA ' BB' CC' 0        .
 
 

b)  Góc giữa hai mặt phẳng 

Cho hai mặt phẳng   ó p ương trìn : (P): 1 1 1 1A x B y C z D 0      và (Q): 

2 2 2 2A x B y C z D 0    .
  

Gọi  là góc giữa  (P) và (Q). K i đó: 
P Q

1 2 1 2 1 2

2 2 2 2 2 2
P Q

1 1 1 2 2 2

n .n A A B B C C
cos

n . n A B C . A B C

 
  

   
. 
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c) Khoảng cách. C o mp(P): Ax + By + Cz + D = 0 và điểm M M MM(x ; y ;z ) . 

M M M

2 2 2

Ax By Cz D
d[M,(P)]

A B C

  


 
 

d) Vị trí tƣơng đối giữa mặt phẳng và mặt cầu.   

Cho mp(P) và mặt cầu (S) tâm I, bán kính R. 

a) d[I,(P)] > R: (P) và (S) k ông  ó điểm chung. 

b) d[I,(P)] = R: (P) tiếp xúc với (S) tại điểm M, ta nói (P) là tiếp diện của (S), M là tiếp điểm 

(M là hình chiếu vuông góc của I lên (P)). 

c) d[I,(P)] < R: (P) cắt (P) theo một giao tuyến là đường tròn (C) có tâm K và bán kính r.  (K là 

hình chiếu vuông góc của I lên (P), 
2 2r R d [I, (P)]  ). 

e)  Tiếp diện của mặt cầu. 

  a) (P) là tiếp diện của mặt cầu (S) tâm I tại tiếp điểm M  k i đó (P) qua M và  ó VTPT 

Pn MI . 

 b) (P) là tiếp diện của mặt cầu (S) tâm I, bán kính R   d[I,(P)] = R. 

BÀI TẬP. 

Bài 1. Xét vị tr  tương đối của hai mặt phẳng: 

a) (P): 2x + 3y – z – 5 = 0 và (Q): 2x + y – z + 8 = 0. 

b) (P): 3x – y – 2z + 7 = 0 và (Q): – 6x + 2y + 4z + 1 = 0. 

c) (P): x + y – 3z – 2 = 0 và (Q): – 3x – 3y + 9z + 6 = 0. 

Bài 2. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P): 

 a) (P): 2x + 2y – z – 22 = 0, A(1; 2; – 2). b) (P): 3x – 4z – 15 = 0, A(2; 1; 1). 

Bài 3. Viết p ương trìn  mặt cầu (S), biết rằng: 

a) (S) có tâm I(2;1;2) và tiếp xúc mặt phẳng (P): x – 2y + 2z – 20 = 0. 

b) (S) có tâm I(1; –1; 3) và tiếp xúc với mặt phẳng (P): 2x + y – 3z – 7 = 0. 

c) (S) có tâm I nằm trên trụ  Ox   đi qua điểm A(0;1;2) và tiếp xúc với mp(P): 4x – 3y + 7 = 0. 

Bài 4. Cho mặt cầu (S): 2 2 2(x 1) (y 2) (z 3) 9      . 

 a) Tìm tâm I và t bán kính của mặt cầu (S). 

 b) Viết p ương trìn  tiếp diện của (S) tại điểm  M(2;– 4; 4). 

 c) Viết p ương trìn  tiếp diện của (S), biết tiếp diện song song với mp(P): 2x – y – 2z + 30 = 0. 

 d) Viết p ương trìn  mặt phẳng (Q) tiếp xúc với (S) và song song với (Q): x + y – 2z + 1 = 0. 

Bài 5. Cho bốn  điểm A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6). Viết p ương trìn  mặt phẳng (P) đi 

qua  ai điểm  C  D và  á   đều  ai điểm A, B. 

Bài 6. Cho mặt cầu (S): 2 2 2x y z 4x 2y 8z 4 0       . 

 a) Tìm tâm và bán kính của (S). 

 b) Viết p ương trìn  tiếp diện của (S) tại tiếp điểm M(0; 3; –1). 

 c) Viếp p ương trìn  mặt phẳng (P) song song với (Q): x + 2y – 2z – 1 = 0 và tiếp xúc với (S). 

d) Viếp PT mặt phẳng (P) vuông góc với hai mặt phẳng (α): x + y – 3z – 1 = 0  (β): 3x + y + 2 

= 0 và tiếp xúc với (S). 

 

 

 

 


